
7. Mô tả tóm tắt học phần

1. Ngữ pháp 1






3 TC

Chương trình học phần Ngữ pháp 1 giúp cho sinh viên ôn lại các kiến thức ngữ pháp đã được học ở bậc phổ thông và củng cố theo hệ thống những kiến thức này từ thấp lên cao. Học phần này cũng giúp sinh viên các kiến thức bổ trợ để học các học phần khác.

2. Ngữ pháp 2






3 TC

Chương trình học phần Ngữ pháp 2 giúp cho sinh viên ôn lại các kiến thức đã được ôn tập trong nội dung học phần Ngữ pháp 1. Từ đó có thể so sánh với tiếng Việt và vận dụng trong giao tiếp. Học phần này cũng giúp sinh viên các kiến thức bổ trợ để học các học phần khác.  

3. Nghe 1






2 TC
Chương trình học phần Nghe 1 giúp sinh viên có khả năng nghe hiệu quả trong các tình huống giao tiếp thường ngày. Các bài học được sắp xếp theo chủ đề đa dạng với mức độ ngôn ngữ và kĩ năng được xây dựng mức độ đơn giản. Nội dung được thiết kế dựa trên các hoạt động luyện tập trên lớp và lấy người học làm trung tâm. Cấp độ của giáo trình là sơ cấp. 

4. Nghe 2






2 TC

Chương trình học phần Nghe 2 giúp sinh viên có khả năng nghe hiệu quả trong các tình huống giao tiếp thường ngày và một số đề tài giao lưu văn hóa. Các bài học được sắp xếp theo chủ đề đa dạng, được thiết kế dựa trên các hoạt động luyện tập trên lớp. Cấp độ của giáo trình là sơ-trung cấp.

5. Nghe 3

   




2 TC
Chương trình học phần Nghe 3 giúp sinh viên có khả năng giao tiếp nghe hiệu quả trong hầu hết các tình huống giao tiếp thường ngày và các đề tài về xã hội, khoa học, kĩ thuật, văn hóa. Các bài học được sắp xếp theo chủ đề đa dạng với mức độ ngôn ngữ và kĩ năng được xây dựng từ với mức độ khó tăng dần. Cấp độ của giáo trình là trung cấp.
CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN
1. Tên học phần
:
NGỮ PHÁP 1

2. Mã học phần
:
3109121011
3. Số tín chỉ      
:
3 (3, 0, 6)
4. Trình độ          
:
Dành cho sinh viên năm thứ 1
5. Phân bố thời gian
:

    
-  Lên lớp
:  
45 tiết
    
- Thực tập phòng thí nghiệm
:     
0 tiết

    
- Thực hành
:     
0 tiết

    
- Tự học 
:   
90 tiết

6. Điều kiện tiên quyết:

Sinh viên đã hoàn tất chương trình tiếng Anh ở bậc phổ thông   

7. Mục tiêu của học phần:

Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên có khả năng: 

Hiểu rõ kiến thức về ngữ pháp đã được học ở bậc phổ thông;

Xử lí tốt các dạng bài tập ngữ pháp từ đơn giản đến phức tạp;

Hệ thống những kiến thức các khái niệm ngữ pháp từ thấp lên cao.

8. Mô tả vắn tắt nội dung  học phần:

Học phần này gồm 3 tín chỉ, nội dung gồm có 07 phần, kết hợp giữa lí thuyết và bài tập. Cung cấp cho sinh viên các bài tập thực hành từ cơ bản đến nâng cao, bài tập rèn luyện kĩ năng sử dụng một số từ loại cơ bản trong tiếng Anh đúng quy tắc ngữ pháp.

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

10. Tài liệu học tập:

Sách, giáo trình chính:
John Eastwood (2006).  Intermediate Oxford Practice Grammar. Oxford: Oxford University Press.

Tài liệu tham khảo:

Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.

Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents.

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

        - Dự lớp : trên 70%.
        - Thảo luận theo nhóm

        - Tiểu luận : không
        - Kiểm tra thường xuyên

        - Thi giữa học phần

        - Thi kết thúc học phần

        - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

12. Thang điểm thi:  Theo qui chế tín chỉ

13. Nội dung chi tiết học phần:

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bổ thời gian
	Ghi

chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Part 1 
 Words and sentences


	5
	5
	
	10
	

	2
	Part 2 
Verbs
	5
	5
	
	10
	

	3
	Part 3

Question, negative and answers 
	5
	5
	
	10
	

	4
	Part 4 
 Modal verbs
	6
	6
	
	12
	

	5
	Review - Midterm Test
	3
	3
	
	6
	

	6
	Part 5 
The passive


	6
	6
	
	12
	

	7
	Part 6 
The infinitives and  -ing verbs


	6
	6
	
	12
	

	8
	Part 7 
Noun and articles


	6
	6
	
	12
	

	9
	Review
	3
	3
	
	6
	

	TỔNG SỐ
	45
	45
	
	90
	


Part 1 Words and sentences

1. Word classes

2. Sentence structure

3. Direct and indirect objects

Part 2 Verbs
4. Present Continuous

5. Present Simple

6. Present Continuous or Present Simple

7. State verbs and action verbs

8. Past Simple

9. Past Continuous

10. Past Continuous or Past Simple
11. Present Perfect (1)

12. Present Perfect (2)

13. Present Perfect (3)

14. Present Perfect or Past Simple (1)

15. Present Perfect Continuous (2)
16. Present Perfect Continuous 

17. Present Perfect Continuous or Simple 

18. Past Perfect

 
19. Review

20. Past Perfect Continuous

    
21. Review of Present and past tenses
22. Introduction to the future

23. Will and shall
24. Be going to
25. Will and be going to
26. Present tenses for the future

27. When I get there, before you leave, etc.
    
28. Will be doing
    
29. Will have done and was going to

30. Review of the future

31. The verb have
32. Short form (it’s, don’t)

33. Emphatic do
Part 3 Questions, negatives and answers

34. ‘Yes/no’ questions

35. Short answers

36. Wh-questions

37. Subject/object questions


38. Preposition in wh-questions

39. Who, what or which
40. Negative statements

41. Negative questions

42. Question tags

  
43. So/Neither do I and I think so


Part 4 Modal verbs

44. Ability: can, could and be able to
45. Permission

46. Possibility and certainty

47. Neccessity (1)



48. Neccessity (2)

49. Should, ought to, had better and be supposed to

50. Asking people to to things

51. Suggestions, offers and invitations

52. Will, would, shall and should 

53. It may/ could/must have been, etc.

Part 5 The passive

54. Passive verb forms

55. Active and passive (1)

56. Active and passive (2)


57. Special passive structures
58. Have something done

59. To be done and being done
Part 6 The infinitive and the –ing verb

60. Verb + to-infinitive

61. Verb + -ing form 

62. Verb + to-infinitive or Verb + -ing form 

63. Like, start, etc.

64. Remember, regret, try, etc

65. Verb + object + to-infinitive or  -ing form 

66. Question word + to -infinitive

67. Adjective + to -infinitive

68. For with the -infinitive

69. The infinitive with and without to
70. Verb/Adjective + preposition + -ing form

71. Afraid to do or afraid of doing? 

72. Used to do and be used to doing
73. Preposition or linking word + -ing form

74. See it happen or see it happening?
75. Some structures with the -ing form

Part 7 Nouns and articles
76. Ship and water: countable and uncountable nouns
77. A carton of milk, a piece of information, etc

78. Nouns that can be countable or uncountable

79. Agreement

80. Singular or plural?
81. Pair nouns and group nouns

82. Two nouns together
14. Phê duyệt:

TP. HCM, ngày     tháng 5  năm 2015
      TP.HCM,  ngày    tháng 5 năm 2015
          TRƯỞNG KHOA                                       TRƯỞNG BỘ MÔN

1. Tên học phần
:
NGỮ PHÁP 2

2. Mã học phần
:
3109121012

3. Số tín chỉ   
:
3 (3,0,6)

4. Trình độ          
:
Dành cho sinh viên năm thứ 1.
5. Phân bố thời gian
:

    -  Lên lớp
:  45 tiết

    - Thực tập phòng thí nghiệm
:   0 tiết

    - Thực hành
:   0 tiết

    - Tự học 
: 90 tiết

6. Điều kiện tiên quyết
:     Sinh viên đã học xong học phần Ngữ pháp 1.
7. Mục tiêu của học phần :

Sau khi hoàn tất học phần này, sinh viên có khả năng: 

Hệ thống những kiến thức này từ thấp lên cao các khái niệm ngữ pháp, từ đó có thể so sánh với tiếng Việt và vận dụng trong giao tiếp. Học phần học này cũng giúp sinh viên các kiến thức bổ trợ để học học phần học khác.  

8. Mô tả vắn tắt nội dung  học phần 

Học phần này gồm 3 tín chỉ, nội dung gồm có 09 phần, kết hợp giữa lí thuyết và bài tập, cung cấp cho sinh viên những bài tập thực hành về các thì cơ bản trong tiếng Anh từ đơn giản đến nâng cao.

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

10.   Tài liệu học tập: 

Sách, giáo trình chính:
George Yule (2006). Intermediate Oxford Practice Grammar, Oxford: Oxford University Press. 

Tài liệu tham khảo:
Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents.

11.   Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

        - Dự lớp : trên 70%.

        - Thảo luận theo nhóm

        - Tiểu luận: không

        - Kiểm tra thường xuyên

        -Thi giữa học phần

        -Thi kết thúc học phần

        -Khác: Theo yêu cầu của giảng viên
12.   Thang điểm thi:  Theo qui chế tín chỉ

13.   Nội dung chi tiết học phần:

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bổ thời gian
	Ghi

chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Part 1 

This, my, some, a lot of, etc
	4
	4
	
	8
	

	2
	Part 2 
Pronouns
	4
	4
	
	8
	

	3
	Part 3 

 Adjective and adverbs 
	4
	4
	
	8
	

	4
	Part 4 

 Prepositions
	4
	4
	
	8
	

	5
	Review - Midterm Test
	3
	3
	
	
	

	6
	Part 5 

Verbs with prepositions and adverbs


	4
	4
	
	8
	

	7
	Part 6 

Reported speech


	4
	4
	
	8
	

	8
	Part 7
 Relative Clauses


	5
	5
	
	10
	

	9
	Part 8 
Conditionals and wish
	5
	5
	
	10
	

	10
	Part 9
Linking words
	5
	5
	
	10
	

	11
	Review
	3
	3
	
	6
	

	TỔNG SỐ
	45
	45
	
	90
	


Part 1 This, my, some, a lot of, etc

91. This, that, these, and those
92. My, your, etc. and mine, yours, etc.

93. The possessive form and of
94. Some and any

95. A lot of, lots of, many, much, (a) few and (a) little.

96. All, half, most, some, no and none
97. Every, each, whole, both, either, and neither
Part 2 Pronouns
98. Personal pronouns

99. There and it
100. Reflexive pronouns

101. Emphatic pronouns and each other
  
102. The pronoun one/ones
103. Everyone, something, etc
Part 3 Adjectives and adverbs
104. Adjectives 



105. Adjectives (order)
106. The old, the rich, etc


107. Interesting and interested
108. Adjective or adverb? (1)

109. Adjective or adverb? (2)
110. Comparative and superlative forms

111. Comparative and superlative patterns (1)
112. Comparative and superlative patterns (2)
113. Adverbs and word order

114. Yet, still and already
115. Adverbs of degree (very, quite)
116. Quite and rather
117. Too and enough
Part 4 Prepositions

118. Prepositions of place

119. In, on and at (place)

120. In, on and at (time)
121. For, since, ago and before
122. During or while/ By or until/ As or like?
123. Preposition + noun (on holiday)
124. Noun + preposition (trouble with)
125. Adjective + preposition (proud of)
Part 5 Verbs with prepositions and adverbs
126. Prepositional verbs (wait for)
127. Verb + object + preposition

128. Phrasal verbs (1)
129. Phrasal verbs (2)
130. Phrasal verbs (3)
131.Verb + adverb + preposition

Part 6 Reported speech
132. Direct speech and reported speech

133. Reported speech: person, place and time
134. Reported speech: the tense change
135. Reported questions

136. Reported requests, offers, etc.

Part 7 Relative clauses

137. Relative clauses with who, which and that
138. The relative pronoun as object

139. Prepositions in relative clauses

140. Relative structures with whose, what and it
141. The use of relative clauses

142. Relative pronouns and relative adverbs

143. Relative clauses: participle and to –infinitive
Part 8 Conditionals and wish

144. Conditional (1)
145. Conditional (2) 
146. Conditional (3)
147. Review of conditionals
148. If, when, unless and in case

149. Wish and if only
Part 9 Linking words
150. But, although, in spite of, whereas, etc 

151. To, in order to, so that and for
152. Review of linking words
153. Links across sentences

14.  Phê duyệt:

TP. HCM, ngày     tháng 5  năm 2015
      TP.HCM,  ngày    tháng 5 năm 2015
          TRƯỞNG KHOA                                       TRƯỞNG BỘ MÔN

1. 
Tên học phần
:
NGHE 1 

2. 
Mã học phần
:
   3109121070
3. 
Số tín chỉ
:      2 (2, 0, 4)
4. 
Trình độ
:
   Dành cho sinh viên năm thứ 1 

5. 
Phân bổ thời gian: 
    -  Lên lớp
:  30 tiết

    - Thực tập phòng thí nghiệm
:    0 tiết

    - Thực hành
:    0 tiết

    - Tự học 
:  60 tiết

6. 
Điều kiện tiên quyết:  Không
7. 
Mục tiêu của học phần: 
Sau khi hoàn tất học phần này, sinh viên có khả năng: 

Nghe và hiểu được những tình huống giao tiếp thông thường và kết hợp với kỹ năng nói trong khi nghe giao tiếp. 

8. 
Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần này gồm 2 tín chỉ, nội dung gồm có 13 đơn vị bài học, cung cấp cho sinh viên khả năng nghe các câu trong nội dung hội thoại với các chủ đề quen thuộc trong đời sống.

9.
Nhiệm vụ của sinh viên: 

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

10.
Tài liệu học tập:

Sách, giáo trình chính:

Steve Brown, &Dorolyn Smith (2007).  Active Skills for Listening 1. Second condition. Cambridge: Cambridge University Press.

Tài liệu tham khảo: 

Barbara H. Foley (1994). Listen to me. Boston: Heinle & Heinle Publishers. 
Jack C. Richards (1992). Listen carefully. Oxford: Oxford University Press.
John Green (1997). Listening 1 and 2. Cambridge: Cambridge University Press.
Jack C. Richards (2003). Basic Tactics for Listening. Second edition. Oxford University Press. 
11.  Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

        - Dự lớp : trên 70%.

        - Thảo luận theo nhóm

        - Tiểu luận: không

        - Kiểm tra thường xuyên

        - Thi giữa học phần

        - Thi kết thúc học phần

        - Khác: theo yêu cầu của giảng viên
12.  Thang điểm: Theo qui chế tín chỉ.

13.  Nội dung chi tiết học phần:

	STT
	Nội dung chương trình
	Số tiết
	Phân bổ thời gian
	Ghi

chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Unit 1
Meeting people
	2
	2
	
	4
	

	2
	Unit 2 
Families
	2
	2
	
	4
	

	3
	Unit 3
Numbers
	2
	2
	
	4
	

	4
	Unit 4 
Let’s eat
	2
	2
	
	4
	

	5
	Unit 5
Free Time
	2
	2
	
	4
	

	6
	Unit 6
Great outfits
	2
	2
	
	4
	

	7
	Unit 7
In the house
	2
	2
	
	4
	

	8
	Review - Midterm Test
	2
	2
	
	
	

	9
	Unit 8 
Times
	2
	2
	
	4
	

	10
	Unit 9
Movies
	2
	2
	
	4
	

	11
	Unit 10 
A typical day
	2
	2
	
	4
	

	12
	Unit 11 
Location
	2
	2
	
	4
	

	13
	Unit 12 
Gifts 
	2
	2
	
	4
	

	14
	Unit 13 
Part-time jobs
	2
	2
	
	4
	

	15
	Review
	2
	2
	
	4
	

	TỔNG CỘNG
	30
	30
	
	60
	


Unit 1 Meeting people


1. How about you?


2. Around the world

Unit 2 Families


1. Family photos


2. Family ties

Unit 3 Numbers

1. On the phone


2. Team scores

Unit 4 Let’s eat!

1. What would you like?

2. This looks great!


Unit 5 Free time


1. How often?



2. What’s popular?
Unit 6 Great outfit!

1. Choosing an outfit


2. The meaning of colors

Unit 7 In the house

1. Where does it go?


2. Where’s the heater?

Unit 8 Time

1. Changing plans


2. Time and cultures

Unit 9 Movies

1. What’s playing


2. Film critics

Unit 10 A typical day


1. What’s your schedule?

2. Daily schedule?

Unit 11  Locations


1. Where is it?



2. Find the treasure

Unit 12 Gifts


1. Gift-giving occasions

2. Gifts and cultures

Unit 13 Part-time jobs


1. What’s the job?


2. Job interviews

14. Phê duyệt:

TP. HCM, ngày     tháng 5  năm 2015
      TP.HCM,  ngày    tháng 5 năm 2015
     
          TRƯỞNG KHOA                                       TRƯỞNG BỘ MÔN

1. Tên học phần
:
NGHE 2

2. Mã học phần
: 
3109121071
3. Số tín chỉ
:  
2 (2, 0, 4)

4. Trình độ
: 
Sinh viên năm thứ 1 

5. Phân bổ thời gian: 

    -  Lên lớp
:  30 tiết

    - Thực tập phòng thí nghiệm
:    0 tiết

    - Thực hành
:    0 tiết

    - Tự học 
:  60 tiết

6. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học xong học phần Nghe 1.

7. Mục tiêu của học phần: 
Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: 
Nghe và hiểu được những tình huống giao tiếp thông thường và kết hợp với kỹ năng nói trong khi nghe và giao tiếp; 

Vận dụng kiến thức đã học để nâng cao kỹ năng Nghe và nói trong giao tiếp với những tình huống phức tạp hơn.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần này gồm 2 tín chỉ, nội dung gồm có 13 đơn vị bài học, cung cấp cho sinh viên từ vựng và cơ hội rèn luyện kĩ năng nghe các chủ đề có liên quan đến cuộc sống, tạo điều kiện hình thành phản xạ nghe 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

10.  Tài liệu học tập:

Sách, giáo trình chính:

Steve Brown, &Dorolyn Smith (2007). Active. Skills for Listening 2. Second condition. Cambridge: Cambridge University Press.

Tài liệu tham khảo: 

Jack C. Richards (2003). Developing Tactics for Listening. Second edition. Oxford: Oxford University Press. 
 Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

        - Dự lớp : trên 70%.

        - Thảo luận theo nhóm

        - Tiểu luận: không

        - Kiểm tra thường xuyên

        - Thi giữa học phần

        - Thi kết thúc học phần

        - Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Thang điểm: Theo qui chế tín chỉ 

12. Nội dung chi tiết học phần :

	STT
	Nội dung chương trình
	Số tiết
	Phân bổ thời gian
	Ghi

chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Unit 1 
Getting to know you 
	2
	2
	
	4
	

	2
	Unit 2

Going places
	2
	2
	
	4
	

	3
	Unit 3 
What’s the number?
	2
	2
	
	4
	

	4
	Unit 4
Body language
	2
	2
	
	4
	

	5
	Unit 5 
Appearances
	2
	2
	
	4
	

	6
	Unit 6 
Shopping
	2
	2
	
	4
	

	7
	Unit 7 
International food
	2
	2
	
	4
	

	8
	Review - Midterm Test
	2
	2
	
	4
	

	9
	Unit 8 
Vacation
	2
	2
	
	4
	

	10
	Unit 9 
TV
	2
	2
	
	4
	

	11
	Unit 10 
Getting there
	2
	2
	
	4
	

	12
	Unit 11 
World market
	2
	2
	
	4
	

	13
	Unit 12 
Making a difference
	2
	2
	
	4
	

	14
	Unit 13 
Stress and health
	2
	2
	
	4
	

	15
	Review
	2
	2
	
	4
	

	TỔNG CỘNG
	30
	30
	
	60
	


Unit 1 Getting to know you

1. I wouldn’t ask that
    


2. Friends or strangers

Unit 2 Going places

1. Where are you going?    


2. Where is it?

Unit 3 What’s the number?

1. The number, please.    


2. What’s the biggest...?

Unit  4 Body language

1. Is it OK?




2. What does it mean?

Unit 5 Appearances

1. Who’s that?
    



2. Different looks.

Unit 6 Shopping

1. I’ll buy it.

    


2. At the store

Unit 7 International food

1. Your order, please



2. Foods and culture

Unit 8 Vacations

1. How was your vacations?

2. A trip to forget

Unit 9 TV

1. What’s on?




2. Reality shows

Unit 10 Getting there
1. Visiting Singapore



2. San Francisco

Unit 11 World Market

1. International market place

2. It’s good business

Unit 12 Making a difference

1. Helping the environment


2. Recycling

Unit 13 Stress and health 
1. Relax





2. What’s it good for?

14. Phê duyệt:

TP. HCM, ngày     tháng 5  năm 2015
      TP.HCM,  ngày    tháng 5 năm 2015
     
          TRƯỞNG KHOA                                       TRƯỞNG BỘ MÔN

1. Tên học phần
:
NGHE 3
2. Mã học phần
:
3109122072
3. Số tín chỉ
:   
2 (2, 0, 4)
4. Trình độ
:
Dành cho sinh viên năm thứ 2 

5. Phân bổ thời gian: 

    -  Lên lớp
:  30 tiết

    - Thực tập phòng thí nghiệm
:    0 tiết

    - Thực hành
:    0 tiết

    - Tự học 
:  60 tiết

6. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học xong học phần Nghe 2

7. Mục tiêu của học phần: 

Sau khi hoàn tất học phần Nghe 3, sinh viên có khả năng:

Nghe và phản xạ tốt với các câu hội thoại từ đơn giản đến phức tạp trong nhiều lĩnh vực;
Vận dụng những kiến thức đã học được để sử dụng trong những tình huống giao tiếp khác nhau.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần này gồm 2 tín chỉ, nội dung gồm có 13 đơn vị bài học, cung cấp cho sinh viên vốn từ vựng đa dạng về nhiều lĩnh vực, tạo điều kiện để sinh viên có thể nghe hiểu để tạo phản xạ nói các vấn đề liên quan đến cuộc sống, văn hóa, kĩ thuật.

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

10. Tài liệu học tập:

Sách, giáo trình chính:

Steve Brown, & Dorolyn Smith (2007).  Active. Skills for Listening 3. Second condition. Cambridge: Cambridge University Press.

Tài liệu tham khảo: 

Jack C. Richards (2003). Expand  Tactics for Listening. Second edition. Oxford: Oxford University Press. 

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

        - Dự lớp : trên 70%
        - Thảo luận theo nhóm

        - Tiểu luận: không

        - Kiểm tra thường xuyên

        - Thi giữa học phần

        - Thi kết thúc học phần

        - Khác: theo yêu cầu của giảng viên
12. Thang điểm: Theo qui chế tín chỉ

13. Nội dung chi tiết học phần:

	STT
	Nội dung chương trình
	Số tiết
	Phân bổ thời gian
	     Ghi

     Chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Unit 1 

What do you say first?
	2
	2
	
	4
	

	2
	Unit 2 

Sights and sounds
	2
	2
	
	4
	

	3
	Unit 3 

Dating
	2
	2
	
	4
	

	4
	Unit 4 

Communication and culture
	2
	2
	
	4
	

	5
	 Unit 5 

The Internet
	2
	2
	
	4
	

	6
	Unit 6 

Superstitions
	2
	2
	
	4
	

	7
	Unit 7

Manners
	2
	2
	
	4
	

	8
	Review - Midterm Test
	2
	2
	
	4
	

	9
	Unit 8 

Natural health
	2
	2
	
	4
	

	10
	Unit 9 

Science trivia
	2
	2
	
	4
	

	11
	Unit 10 

Advertising
	2
	2
	
	4
	

	12
	Unit 11 

Study abroad
	2
	2
	
	4
	

	13
	Unit 12 

How things work
	2
	2
	
	4
	

	14
	Unit 13 

Personality traits
	2
	2
	
	4
	

	15
	Review
	2
	2
	
	4
	

	TỔNG CỘNG
	30
	30
	
	60
	


Unit 1 What do you say first?


1. A good first inpression


2. Keep the conversation going

Unit 2 Sights and sounds


1. The five senses



2. The smell of money
Unit 3 Dating


1. Which way is best?


2. How did they meet?

Unit 4 Communication and culture


1. I just don’t understand.


2. It’s our style.
Unit 5 The Internet


1. Great site!




2. The growth of the Internet

Unit 6 Superstitions


1. Around the world



2. The real meaning

Unit 7 Manners


1. It drives me crazy!



2. Mind your manners.

Unit 8 Natural health


1. Reflecxology



2. Staying healthy

Unit 9 Science trivia


1. Fact of fiction?



2. The northern lights

Unit 10 Advertising


1. What’s in a name?



2. Lost in translation

Unit 11 Study abroad


1. A place to live



2. Choosing a school
Unit 12 How things work


1. Electronic devices



2. How a vending machine works

Unit 13 Personality traits


1. It’s in my blood.



2. The Chinese zodiac

14. Phê duyệt:

TP. HCM, ngày     tháng 5  năm 2015
      TP.HCM,  ngày    tháng 5 năm 2015
     
          TRƯỞNG KHOA                                       TRƯỞNG BỘ MÔN
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